
UỶ BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÕA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THANH HOÁ                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

Số:          /QĐ-UBND                 Thanh Hoá, ngày        tháng      năm 2025  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các  

cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ năm 2025 trên địa bàn  

tỉnh Thanh Hóa của Sở Tài nguyên và Môi trường  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương 2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

68/TTr-STNMT ngày 15/01/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường năm 

2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa của Sở Tài nguyên và Môi trường kèm theo 

Quyết định này. 

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND 

các huyện, thị xã, thành phố có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và 

tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 QĐ;                                                           
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Lưu: VT, Pg NN.  

 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Lê Đức Giang 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

       TỈNH THANH HÓA 
 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH 
Kiểm tra công tác bảo vệ môi trƣờng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh  

và dịch vụ năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa  

của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /      /2025 

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.1. Mục đích 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị 

sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 

cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh và dịch vụ; đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp tháo 

gỡ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công 

tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.  

- Xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi 

phạm pháp luật bảo vệ môi trường. 

1.2. Yêu cầu 

- Hoạt động kiểm tra phải thực hiện khách quan, nghiêm túc, đúng nội 

dung, tiến độ theo kế hoạch và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, xã hội của ngành, địa phương, đơn vị.  

- Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường đối với những cơ sở có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, những 

cơ sở dấu hiệu hoạt động chưa tốt trong công tác bảo vệ môi trường hoặc có 

kiến nghị, phản ánh của nhân dân trong khu vực. 

- Việc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, không trùng lắp, không gây khó 

khăn, phiền hà, làm cản trở hoạt động của cơ sở được kiểm tra theo đúng tinh 

thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/6/2017 

về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền 

hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

- Kiểm tra các hồ sơ, thủ tục về bảo vệ môi trường có liên quan như: Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy phép môi trường và báo cáo công 

tác bảo vệ môi trường định kỳ của cơ sở; kiểm tra thực tế công tác thu gom, xử 

lý chất thải và việc thực hiện các nội dung yêu cầu theo hồ sơ môi trường đã 

được phê duyệt.  
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- Kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý về công tác bảo vệ 

môi trường sau kiểm tra của các cơ sở ban hành năm 2021, 2022, 2023; đảm 

bảo các kết luận, quyết định xử lý được thực hiện nghiêm, đúng quy định.  

- Lấy mẫu nước thải, khí thải của cơ sở xả thải ra môi trường và không khí 

xung quanh của cơ sở được kiểm tra để đánh giá hiệu quả của các biện pháp xử 

lý chất thải của cơ sở trong quá trình hoạt động. 

- Kiến nghị các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường; xử lý, kiến nghị 

xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với cơ sở vi phạm Luật Bảo vệ 

môi trường theo quy định.  

- Thông báo kết quả kiểm tra tại các cơ sở. 

III. ĐỐI TƢỢNG, THỜI GIAN KIỂM TRA 

3.1. Đối tƣợng 

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã 

được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi 

trường, dự kiến 122 cơ sở, trong đó: 

- Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra 52 cơ sở; 

- Chi cục Bảo vệ môi trường chủ trì kiểm tra 70 cơ sở.  

(Có danh sách các cơ sở dự kiếm kiểm tra kèm theo). 

3.2. Thời gian 

Tính từ thời điểm ban hành Kế hoạch đến hết tháng 12/2025. 

IV. PHƢƠNG PHÁP VÀ QUY TRÌNH KIỂM TRA 

- Nghe đại diện các cơ sở được kiểm tra báo cáo về tình hình hoạt động 

sản xuất kinh doanh, công tác bảo vệ môi trường (BVMT), kết quả thực hiện 

các kiến nghị, kết luận của các đoàn kiểm tra, thanh tra, các khó khăn, vướng 

mắc, đề xuất, kiến nghị (nếu có); 

- Thu thập hồ sơ, tài liệu có liên quan; 

- Kiểm tra thực tế công tác BVMT, xử lý chất thải; 

- Lấy mẫu chuyển về các đơn vị có chức năng để phân tích mẫu; 

- Lập biên bản kiểm tra, hồ sơ xử lý vi phạm (nếu có) 

- Tổng hợp, kết quả kiểm tra và ban hành Thông báo kết quả kiểm tra tại 

các cơ sở. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ nguồn chi sự nghiệp môi trường theo Quyết định số 5107/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2024 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu NSNN trên địa bàn; 

thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương 

năm 2025, tỉnh Thanh Hóa. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì 

phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan 

ban hành kế hoạch cụ thể, chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện; tổng hợp báo 

cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định. 
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2. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp 

với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan thực hiện Kế 

hoạch này./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1:  DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƢỢNG KIỂM TRA THANH TRA SỞ CHỦ TRÌ NĂM 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /     /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

STT Tên đơn vị Mã số thuế Địa chỉ  

Thông tin pháp lý 

(QĐ cho thuê 

đất/Giấy phép 

KTKS, khai thác 

nƣớc, GPMT…) 

Nội dung 

kiểm tra 

Căn cứ 

đề xuất 

Đơn vị 

chủ trì  

kiểm tra 

Đơn vị phối hợp 

kiểm tra 

1 
Công ty TNHH giày 

ANNORA Việt Nam  
2801568888 

Khu Kinh Tế Nghi Sơn, 

Xuân Lâm, Tĩnh Gia, 

Thanh Hóa 

GPMT Môi trường 
Kiểm tra 

định kỳ 

Thanh tra 

Sở 

Chi cục BVMT; phòng 

TNMT các huyện, thị 

xã, TP; BQLKKTNS, 

(đối với đv trong KCN), 

CCBHĐ, QLĐĐ (đối 

với đv có nội dung đất 

đai, sự cố tràn dầu); ĐV 

lấy mẫu. 

2 
Công ty TNHH giày 

Aleron Việt Nam 
2801572789 

Khu đô thị và công 

nghiệp Hoàng Long, 

phường Tào Xuyên, TP 

Thanh Hóa 

Số 3364/QĐ -UBND 

ngày 10/10/20154 
Môi trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

3 
Công ty TNHH Giày 

Sunjade Việt Nam 
2801149968 

KCN Lễ Môn, TP 

Thanh Hóa 

GPMT 335/QP-

BQLKKTNG&KCN 

ngày 01/12/2022  

Môi trường 
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

4 

Công ty CP Nông sản 

Phú Gia - Trang trại 

chăn nuôi lợn 

2801902701 

xã Thiệu Phú, huyện 

Thiệu Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

QĐ phê duyệt báo cáo 

ĐTM 
Môi trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

5 

Bến số 3,4,5 Cảng 

Tổng hợp Nghi Sơn 

thuộc Công ty CP Đầu 

tư Khoáng sản Đại 

Dương  

2801606011-

003 
Thôn Nam Sơn, Xã 

Nghi Sơn, Thị xã Nghi 

Sơn 

Giấy phép môi trường Môi trường 
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

6 
Công ty cổ phần Môi 

trường Nghi Sơn 
2801403389 

Khu Kinh tế Nghi Sơn, 

Xã Trường Lâm, Thị xã 

Nghi Sơn, Tỉnh Thanh 

Hoá, Việt Nam 

Giấy phép môi trường Môi trường 
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 
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7 

Nhà máy cao su Cẩm 

Ngọc - Công ty TNHH 

MTV Cao su Thanh 

Hoá 

2800108704 

Xã Cẩm Ngọc, huyện 

Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh 

Hóa 

QĐ 1431/QĐ-STNMT 

ngày 15/7/2005 
Môi trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

8 

Dự án đầu tư xây dựng 

Chợ Đình Hương tại 

phường Đông Thọ, 

thành phố Thanh Hóa - 

Tổng công ty Thương 

mại và Xây dựng Đông 

Bắc- Công ty TNHH 

2800633904 

Số 25/38 Phú Thọ 3, 

Phường Phú Sơn, Thành 

phố Thanh Hoá 

QĐ 452/QĐ-UBND 

ngày 4/5/2017 
Môi trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

9 

Dự án đầu tư xây dựng 

công trình Chợ Đình 

tại phường Đông 

Cương, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa của Công ty cổ 

phần Đầu tư xây dựng 

thương mại Việt Hung 

2801558625 

Số K13, khu Chợ Đình, 

đường Đại Khối, 

Phường Đông Cương, 

Thành phố Thanh Hoá 

1996/QĐ-UBND ngày 

12/6/2017 
Môi trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

10 

Khu đô thị Xanh - Nam 

Trung tâm thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa - Công ty CP Đầu 

tư xây dựng Cường 

Thịnh 

2800145583 

Phường Lam Sơn, Đông 

Sơn, Đông vệ, Thành 

phố Thanh Hoá 

5076/QĐ-UBND ngày 

27/12/2017 
Môi trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

11 

Xưởng may và giặt là 

công nghiệp Vista Vina 

của Công ty TNHH 

Vista Vina tại xã Đông 

Tiến, huyện Đông Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

2802628120 

xã Đông Tiến, huyện 

Đông Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

4691/QĐ-UBND ngày 

22/11/2021 
Môi trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

12 

Khu du lịch sinh thái 

biển Hải Tiến, tại xã 

Hoằng Tiến và Hoằng 

Hải, huyện Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa của 

Công ty TNHH Du lịch 

và Thương mại Euro 

0101014129-

002 

 xã Hoằng Tiến và 

Hoằng Hải, huyện 

Hoằng Hóa 

3704/QĐ-UBND ngày 

22/9/2021 
Môi trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 
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13 
Bệnh viện đa khoa 

huyện Hoằng Hóa 
  

thị trấn Bút Sơn, huyện 

Hoằng Hóa 

2739/QĐ-UBND ngày 

19/7/2018 
Môi trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

14 
Bệnh viện đa khoa 

huyện Vĩnh Lộc 
  

thị trấn Vĩnh Lộc, huyện 

Vĩnh Lộc 

870/QĐ-UBND ngày 

10/3/2020 
Môi trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

15 
Hợp tác xã chế biến 

lâm sản Quan Hóa 
2800775144 

bản Chăm, xã Phú 

Nghiêm, huyện Quan 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

801/QĐ-UBND ngày 

06/3/2020 
Môi trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

16 

Công ty CP Đầu tư Đại 

An - Bệnh viện Đa 

khoa Đại An 

2801150297 
thị trấn Thiệu Hóa, 

huyện Thiệu Hóa 

1454/QĐ-UBND ngày 

27/4/2020 
Môi trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

17 

Công ty cổ phần Sản 

xuất và Thương mại 

BimiVina 

0105971087-

002 

Nhà máy xử lý rác thải 

sinh hoạt huyện Vĩnh 

Lộc tại xã Vĩnh Hòa, 

huyện Vĩnh Lộc 

247/QĐ-UBND ngày 

16/01/2020 
Môi trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

18 

Trang trại chăn nuôi lợn 

thịt ngoại quy mô 2.000 

con/lứa tại xã Cẩm Vân, 

huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa của ông 

Phạm Minh Duy 

  
 xã Cẩm Vân, huyện 

Cẩm Thủy 

3074/QĐ-UBND ngày 

22/8/2017 
Môi trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

19 

Trang trại chăn nuôi lợn 

tại thôn Sơn Long, xã 

Cẩm Long, huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

của Hộ gia đình ông 

Nguyễn Quốc Chính 

  
thôn Sơn Long, xã Cẩm 

Long, huyện Cẩm Thủy 

1127/QĐ-UBND ngày 

13/4/2017 
Môi trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

20 
Bệnh viện Nội tiết 

Thanh Hóa 

QĐ 1784/QĐ-

UB ngày  

đường Hải Thượng Lãn 

Ông, phường Đông 

Số 170/QĐ-UBND 

ngày 15/01/2016 
Môi trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

21 
Bệnh viện Mắt Thanh 

Hóa 
  

đường Hải Thượng Lãn 

Ông, phường Đông 

3834/QĐ-UBND ngày 

01/10/2021 
Môi trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 
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22 
Bệnh viện Đa khoa 

Hàm Rồng 
2801416109 

Quốc lộ 1A, thôn Phúc 

Tiên, Xã Hoằng Quỳ, 

Huyện Hoằng Hoá, 

2443/QĐ-UBND ngày 

26/6/2013 
Môi trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

23 
Công ty TNHH Giày 

Aresa Việt Nam 
2801598378 

Lô D, Khu công nghiệp 

Lễ Môn, Phường Quảng 

Hưng, Thành phố Thanh 

Hoá 

GPMT Môi trường 
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

24 

Công ty TNHH 

IVORY Việt Nam 

Thanh Hóa 

2801586823 

Số 109, Đường Nguyễn 

Chí Hiền, Khu Trung 

Thành, Thị trấn Hậu 

Lộc, Huyện Hậu Lộc 

GPMT Môi trường 
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

25 

Trang trại chăn nuôi 

lợn tập trung của Công 

ty CP Tư vấn xây dựng 

và Thương mại Tân 

Phúc 

2801594912 
Xã Cẩm Tâm, huyện 

Cẩm Thủy 

3370/QĐ-UBND ngày 

05/9/2016 
Môi trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

26 

Trang trại chăn nuôi 

lợn tập trung của hộ gia 

đình ông Trịnh Văn 

Giang 

  
Thôn 2, xã Yên Trường, 

huyện Yên Định 

101/QĐ-UBND ngày 

11/01/2016 
Môi trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

27 

Trang trại chăn nuôi 

lợn tập trung của hộ gia 

đình ông Trịnh Văn 

Nga 

  
Thôn 2, xã Yên Trường, 

huyện Yên Định 

2854/QĐ-UBND ngày 

13/8/2013 
Môi trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

28 
Công ty cổ phần Đầu 

tư phát triển Vicenza 
2802005990 

Khu công nghiệp Lễ 

Môn, thành phố Thanh 

Hóa 

43/QĐ-BQLKKTNS 

ngày 08/02/2018 
Môi trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

29 

Công ty TNHH Sông 

Gianh -Khách sạn CTP 

Sầm Sơn 

2801004497 
phường Trường Sơn, 

thành phố Sầm Sơn 

QĐ 1673 ngày 

23/5/2017; QĐ 

312/QĐ-UBND ngày 

24/01/2018 

Đất đai, môi 

trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

30 

Công ty TNHH May 

ĐH Vina - Nhà máy 

may xuất khẩu Hòa 

Lộc 

2802670404 
Xã Hòa Lộc, Huyện 

Hậu Lộc 

793/QĐ-UBND ngày 

05.03.2020 

Đất đai, môi 

trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 
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31 

Công ty TNHH Một 

thành viên BNB Thanh 

Hóa - Cụm CN nghề cá 

Hòa Lộc 

2802449636 
xã Hòa Lộc, huyện Hậu 

Lộc 

3836/QĐ-UBND ngày 

5/10/2018 

Đất đai, môi 

trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

32 

Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Vạn 

Thiện - Cửa hàng xăng 

dầu và khu dịch vụ 

thương mại Hoằng Thanh 

2802448230 
Hoằng Thanh, huyện 

Hoằng Hóa. 

4785/QĐ-UBND 

ngày14/11/2019 

Đất đai, tràn 

dầu, môi trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

33 

Công ty TNHH Pan 

Pacific - Nhà máy may 

Việt Pan - Pacific Thanh 

hóa 

  TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc 

QĐ 742/QĐ-UBND 

ngày 6/3/2015; QĐ 

2692/QĐ-UBND ngày 

28/9/2017  

Đất đai, môi 

trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

34 

.Công ty cổ phần nông 

sản Phú Gia - Cụm trại 

liên kết chăn nuôi gà 

phục vụ chế biến xuất 

khẩu theo chuỗi công 

nghệ cao - 4A Lam Sơn 

2801902701 
Xã Lam Sơn, Huyện 

Ngọc Lặc 

453/QĐ-UBND ngày 

3/2/2021 

Đất đai, môi 

trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

35 

Công ty TNHH Long 

Sơn - Nhà máy xi măng 

Long Sơn 

2700271520 
Phường Đông Sơn, thị 

xã Bỉm Sơn 

1416/QĐ-UBND ngày 

19/4/2019 

Đất đai, môi 

trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

36 

Công ty TNHH Innove 

green Thanh Hoá - Nhà 

máy chế biến dăm ngỗ và 

ván gỗ công nghiệp - 

Khu kinh tế Nghi Sơn 

2800857164  Mai Lâm, TX Nghi Sơn 
Số 1646/QĐ-UBND 

ngày 13/6/2006 

Đất đai, môi 

trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

37 

Công ty TNHH Ferocom 

Thanh Hoá - Sản xuất 

Ferosilicon chất lượng 

cao tại Khu kinh tế Nghi 

Sơn 

2801502301 
 Hải Thượng, TX Nghi 

Sơn 

Số 359/QĐ-UBND 

ngày 05/02/2009 

Đất đai, môi 

trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

38 

Tổng Công ty Cổ phần 

dịch vụ tổng hợp dầu khí 

- Khu nhà ở và dịch vụ 

phục vụ Liên hợp lọc hóa 

dầu Nghi Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

300452060 
Xuân Lâm, TX Nghi 

Sơn 

 480/QĐ-BQLKKTNS 

ngày 30/12/2014 

Đất đai, môi 

trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 
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39 

Công ty TNHH Vật 

liệu xây dựng đá Minh 

Thành - Kho chứa vật 

liệu nổ công nghiệp và 

Xưởng sản xuất, chế 

biến đá làm vật liệu 

xây dựng 

2800721269 
xã Yên Lâm, huyện Yên 

Định 

417/QĐ-UBND ngày 

9/2/2017 

Đất đai, khoáng 

sản, môi trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

40 

Doanh nghiệp tư nhân 

Vân Lộc - XD Khu 

kinh doanh vật liệu xây 

dựng và hàng nông 

sản, phân bón, hàng tạp 

hóa 

2801031148 Cẩm Vân, Cẩm Thủy 
2065/QĐ-UBND ngày 

8/6/2015 

Đất đai, Môi 

trường, khoáng 

sản 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

41 

Công ty TNHH thương 

mại Minh Tâm - Nghi 

Sơn, Cảng thủy nội địa 

và sửa chữa, đóng mới 

phương tiện thủy 

2800990455 
Bình Minh, TX Nghi 

Sơn 

5034/QĐ-UBND ngày 

27/12/2016 

Đất đai, tràn 

dầu, môi trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

42 

Công ty TNHH Hải 

Ngân - Xưởng sơ chế 

hải sản Hải Nhớ 

2801508896  Hải Bình, TX Nghi Sơn 
323/QĐ-BQLKKTNS 

ngày 21/12/2012 

Đất đai, môi 

trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

43 

Công ty CP Đầu tư, 

dịch vụ và du lịch Nghi 

Sơn - Khu du lịch sinh 

thái Đảo Nghi Sơn 

2801088779 
Xã Nghi Sơn, TX Nghi 

Sơn 

438/QĐ-BQLNS ngày 

09/12/2016 

Đất đai, môi 

trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

44 

Công ty TNHH Đá ốp 

lát Hoan Liên - Dự án 

đầu tư xây dựng công 

trình mở rộng và nâng 

công suất mỏ đá vôi 

làm vật liệu xây dựng 

thông thường 

2800719799 
núi Pha Đưa, xã Thanh 

Xuân, huyện Như Xuân 

1540/QĐ-UBND ngày 

06/5/2020 

Môi trường, 

khoáng sản 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

45 

Thủy điện Thành Sơn 

thuộc Công ty TNHH 

Hà Thành  

2800475045 
Xã Thành Sơn, huyện 

Quan Hóa 
Giấy phép môi trường 

Môi trường, tràn 

dầu 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

46 
Công ty CP Môi 

trường Việt Thảo 
2801166240 

P. Bắc Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn 

ĐTM, Quyết định phê 

duyệt Kế hoạch 

UPSCTD của đơn vị 

Môi trường, tràn 

dầu 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 
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47 

 Cảng tổng hợp Quang 

Trung - công ty TNHH 

Quang Trung 

2800726274 
Phường Hải Thượng, thị 

xã Nghi Sơn 

ĐTM, Quyết định phê 

duyệt Kế hoạch 

UPSCTD của đơn vị 

Môi trường, tràn 

dầu 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

48 

Tổng Công ty dầu VN- 

Công ty TNHH Một 

thành viên - Kho xăng 

dầu Nghi Sơn tại Khu 

công nghiệp số 2, Khu 

kinh tế Nghi Sơn 

0305795054-

046 

KCN số 2, Khu kinh tế 

Nghi Sơn xã Hải Yến, 

TX Nghi Sơn 

ĐTM, Quyết định phê 

duyệt Kế hoạch 

UPSCTD của đơn vị 

Môi trường, tràn 

dầu 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

49 

Công ty CP phân bón 

Nhật Long Thanh Hóa 

- Nhà máy sản xuất, 

chế biến tinh bột nghệ 

Nhật Long  

2801963165 
xã Xuân Phú, huyện 

Thọ Xuân 

2951/QĐ-UBND ngày 

03/8/2018 

Đất đai, môi 

trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

50 
Công ty TNHH Giầy 

Akalia Việt Nam 
2802849169 

Xã Hải Long, huyện 

Như Thanh 

Quyết định số 

4406/QĐ-UBND ngày 

12/12/2022 

Đất đai, môi 

trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

51 

Nhà máy may 10 Thiệu 

Đô - Công ty TNHH 

Thiệu Đô 

2801424445 
Thị trấn Thiệu Hóa, 

huyện Thiệu Hóa 

4660/QĐ-UBND ngày 

12/11/2015 

Đất đai, môi 

trường 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

52 

Mỏ đã vôi làm vật liệu 

xây dựng thông thường 

- Công ty TNHH Đá 

Tiến Thành 

2800764978 

Núi Hang Cá, thị trấn 

Yên Lâm, huyện Yên 

Định 

4413/QĐ-UBND ngày 

11/12/2013 

Môi trường, 

khoáng sản 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

  

       

 
Danh sách gồm: 52 cơ sở) 

 

 

 

 



 

Phụ lục 2: DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƢỢNG KIỂM TRA NĂM 2025 THUỘC LĨNH VỰC: BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /    /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)  

         

STT Tên đơn vị Mã số thuế Địa chỉ  

Thông tin pháp 

lý (QĐ cho thuê 

đất/Giấy phép 

KTKS, khai thác 

nƣớc, GPMT…) 

Thông tin 

khác liên 

quan (lĩnh 

vực hoạt 

động, công 

suất…..) 

Căn cứ đề 

xuất 

Đơn vị chủ 

trì  

kiểm tra 

Đơn vị phối 

hợp kiểm 

tra 

1 
Nhà máy sản xuất giấy vàng mã  - 

Công ty TNHH Duyệt Cường 
2800855706 

 Xã Phú Nghiêm, huyện 

Quan Hóa, tỉnh Thanh 

Hoá 

GPMT số 133/GP-

UBND ngày 

13/12/2022 

công suất 

5.400 

tấn/năm 

Kiểm tra 

định kỳ 

Chi cục 

BVMT 

Thanh tra Sở; 

Phòng 

TNMT các 

huyện, thị xã, 

TP 

2 
Hợp tác xã Hợp Phát - Xưởng sản 

xuất giấy vàng mã 
2800993865 

Xã Phú Nghiêm, 

 huyện Quan Hóa 

GPMT số 139/GP-

UBND ngày 

21/12/2022 

công suất 

5.500 

tấn/năm 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

3 

Xưởng sản xuất giấy đế - Công ty 

TNHH Thương mại vận tải Hoàng 

Vân  

2801600676 

Khu Khằm, thị trấn Hồi 

Xuân, huyện Quan Hóa, 

tỉnh Thanh Hoá 

GPMT số 120/GP-

UBND ngày 

18/12/2022 

công suất 781 

tấn/năm 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

4 

Xưởng chế biến lâm sản Sông Mã cơ 

sở 1 - Cụm số 4 - Hợp tác xã chế biến 

lâm sản Sông Mã 

2801057280 

Xã Phú Nghiêm, huyện 

Quan Hóa, tỉnh Thanh 

Hoá 

GPMT số 115/GP-

UBND ngày 

07/9/2023 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

5 

Xưởng chế biến lâm sản Sông Mã cơ 

sở 1 - Cụm số 3 - Hợp tác xã chế biến 

lâm sản Sông Mã 

2801057280 

Xã Phú Nghiêm, huyện 

Quan Hóa, tỉnh Thanh 

Hoá 

GPMT số 138/GP-

UBND ngày 

19/10/2023 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

6 

Xưởng chế biến lâm sản Sông Mã cơ 

sở 1 - Cụm số 2 - Hợp tác xã chế biến 

lâm sản Sông Mã  

2801057280 

Xã Phú Nghiêm, huyện 

Quan Hóa, tỉnh Thanh 

Hoá 

GPMT số 141/GP-

UBND ngày 

19/10/2023 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

7 

Nhà máy chế biến tinh bột sắn Như 

Xuân - Công ty TNHH chế biến nông 

lâm sản xuất khẩu Như Xuân 

2801832331 

Thôn Đồng Xuân, xã 

Hóa Quỳ, huyện Như 

Xuân 

QĐ ĐTM số 

104/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2012 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

8 
Nhà máy đường Lam Sơn - Công ty 

cổ phần mía đường Lam Sơn 
2800463346 

Thị Trấn Lam Sơn, 

Huyện Thọ Xuân, Tỉnh 

Thanh Hoá 

 Giấy phép xả thải  

156/GP-UBND 

ngày 20/4/2016 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 
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9 
Xưởng chế biến lâm sản - Công ty cổ 

phần Lâm sản Quan Sơn 
2802309614 

Xã Trung Hạ, huyện 

Quan Sơn, tỉnh Thanh 

Hoá 

GPMT số 06/GP-

UBND ngày 

16/01/2023 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

10 
Xưởng chế biến lâm sản - Công ty cổ 

phần chế biến lâm sản Phú Thành  
2802145885 

Thôn chảy Kế, xã Thiết 

Kế, huyện Bá Thước 

GPMT số 52/GP-

UBND ngày 

23/5/2023 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

11 

 Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu 

Tuấn Vinh - Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại vận tải Gia Phát 

2801704072 

Cụm CN Bãi Bùi, thị 

trấn Lang Chánh, huyện 

Lang Chánh, tỉnh Thanh 

Hóa 

GPMT số 143/GP-

UBND ngày 

30/10/2023 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

12 

Nhà máy ứng dụng công nghệ cao sản 

xuất sản phẩm tre luồng và gỗ biến 

tính - Công ty Cổ phần Bamboo King 

Vina 

2802903987 

Cụm CN Bãi Bùi, thị 

trấn Lang Chánh, huyện 

Lang Chánh 

GPMT số 141/GP-

UBND ngày 

25/7/2024 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

13 
Xưởng sản xuất giấy cuộn Nam Cảnh 

- Công ty cổ phần Nam Cảnh 
2800855706 

Phường Quảng Hưng và 

phường Đông Hải, TP 

Thanh Hóa 

GPMT số 03/GP-

UBND ngày 

12/01/2023 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

14 

Xưởng sản xuất giấy, bao bì tại số 

268 đường Bà Triệu - Công ty cổ 

phần giấy bao bì Thanh Hoá 

2800523235 

Số 68 đường Bà Triệu, 

P Đông Thọ, TP Thanh 

Hoá, tỉnh Thanh Hoá 

GPMT số 95/GP-

UBND ngày 

03/8/2023 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

15 
Xưởng sản xuất giấy đế - Công ty 

TNHH Tân Thái Thanh 
2801408450 

Thôn Chảy Kế, xã Thiết 

Kế, huyện Bá Thước 

GPMT số 102/GP-

UBND ngày 

10/10/2022 

công suất 

2.400 

tấn/năm 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

16 

Xưởng chế biến lâm sản - Công ty 

TNHH Sản xuất và Thương mại 

Quyết Duy Tuấn 

2801960213 
Xã Thiết Kế, huyện Bá 

Thước, tỉnh Thanh Hóa 

QĐ ĐTM số 

4145/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2020 

công suất 

2.400 

tấn/năm 

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

17 

Nhà máy chế biến hải sản Long Hải - 

Công ty CP thương mại vận tải và chế 

biến hải sản Long Hải 

2800789115 
Phường Hải Bình, thị xã 

Nghi Sơn 

GXN Đề án 

BVMT số 

12445/UBND-NN 

ngày 28/10/2016 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

18 

Nhà máy chế biến hải sản Hải Long - 

Công ty TNHH thương mại xuất nhập 

khẩu thủy sản Hải Long 

2803024361 

Khu TĐC Hải Hà tại Xã 

Hải Bình, thị xã Nghi 

Sơn 

QĐ phê duyệt Đề 

án BVMT số 

2460/UBND-NN 

ngày 23/5/2011 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 
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19 

Nhà máy chế biến tinh bột sắn Bá 

Thước - Công ty cổ phần Xuất nhập 

khẩu rau quả Thanh Hóa 

2800672607 
Xã Thiết Ống, huyện Bá 

Thước, tỉnh Thanh Hoá 

QĐ ĐTM số 

432/QĐ-UBND 

ngày 28/01/2019 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

20 

Nhà máy chế biến tinh bột sắn Phúc 

Thịnh - Công ty cổ phần sản xuất chế 

biến nông sản và Vật tư nông nghiệp 

Phúc Thịnh 

2802200938 

Xã Phúc Thịnh, huyện 

Ngọc Lặc, tỉnh Thanh 

Hóa 

GXN Hoàn thành 

CT BVMT số 

194/GXN-UBND 

ngày 15/6/2018 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

21 
Nhà máy giấy Mục Sơn - Công ty Cổ 

phần giấy Mục Sơn 
2800225944 

Thị Trấn Lam Sơn, 

Huyện Thọ Xuân, Tỉnh 

Thanh Hoá 

GPMT số 410/GP-

BTNMT ngày 

24/10/2023 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

22 

Nhà máy giấy Lam Sơn Thanh Hóa - 

Công ty Cổ phần giấy Lam Sơn 

Thanh Hóa 

2800228769 

Xã Vạn Thắng, huyện 

Nông Cống, tỉnh Thanh 

Hóa 

Quyết định phê 

duyệt ĐTM số 

2749/QĐ-BTNMT 

ngày 25/9/2023 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

23 

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và 

rác thải công nghiệp - Công ty TNHH 

Thương mại và Dịch vụ môi trường 

xanh Hoàng Hải Hà   

2801131311 

Thị trấn Tân Phong, 

huyện Quảng Xương, 

tỉnh Thanh Hóa 

GPMT số 136/GP-

UBND ngày 

13/10/2023 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

24 

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và 

công nghiệp - Công ty TNHH 

Ecotech Thanh Hóa  

2802270149 

Thị trấn Bút Sơn, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

GXN Hoàn thành 

công trình BVMT 

số 28/GXN-

UBND ngày 

18/01/2021 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

25 

Công ty TNHH Nhựa Song Hà - Nhà 

máy sản xuất hạt nhưa tái sinh và các 

sản phẩm nhựa Song Hà 

2802739952 
KCN Bỉm Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn 

GPMT số 239/GP-

BTNMT ngày 

04/10/2022 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

26 

Nhà máy sản xuất, tái chế và kinh 

doanh hàng nhựa - Công ty CP vận tải 

và khai thác khoáng sản Xuân Hoà 

2800702410 
KCN Bỉm Sơn, thị xã 

Bỉm Sơn 

GPMT số 329/GP-

BTNMT ngày 

30/11/2022 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

27 

Nhà máy sản xuất Ferocrom cacbon 

Nam Việt - Công ty cổ phần Cromit 

Nam Việt 

2801172029 
xã Vân Sơn, huyện 

Triệu Sơn 

GPMT số 168/GP-

BTNMT ngày 

07/12/2023 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

28 
Trang trại chăn nuôi lợn - Công ty 

TNHH chăn nuôi Bình Sơn 
2802445920 

Xã Thạch Quảng, huyện 

Thạch Thành 

GPMT số 39/GP-

BTNMT ngày 

17/4/2023 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

29 

Trang trại chăn nuôi lợn tập trung - 

Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi 

Newhope 

2802466159 
Xã Thạch Tượng, huyện 

Thạch Thành 

GPMT số 07/GP-

BTNMT ngày 

16/01/2023 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 
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30 

Trang trại chăn nuôi lợn tập trung - 

Công ty TNHH DABACO Thanh 

Hóa 

2802964919 

Xã Thạch Tượng, Thạch 

Lâm, huyện Thạch 

Thành 

GPMT số 30/GP-

BTNMT ngày 

31/3/2023 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

31 
Trang trại chăn nuôi lợn tập trung - 

Công ty TNHH chăn nuôi APPE 
2802407474 

Xã Giao An,  

huyện Lang Chánh 

ĐTM, Xác nhận 

hoàn thành công 

trình BVMT 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

32 

Trang trại chăn nuôi lợn tập trung - 

Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp 

TP Việt Nam 

2802922972 
Xã Giao Thiện, huyện 

Lang Chánh 
ĐTM   

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

33 

Trang trại chăn nuôi lợn Xuân Thiện 

1 - Công ty cổ phần Xuân Thiện 

Thanh Hóa 

2802881557 
Xã Minh Tiến, huyện 

Ngọc Lặc 
ĐTM   

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

34 

Trang trại Bò sữa Thống Nhất - Công 

ty TNHH MTV Bò sữa Thống Nhất 

Thanh Hóa 

2801971744 
Thị trấn Thống Nhất, 

huyện Yên Định 
    

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

35 

Trang trại bò sữa Như Thanh - Chi 

nhánh Công ty TNHH MTV Bò sữa 

Việt Nam 

5000268824-

009 

Thôn Phú Quang, Xã 

Phú Nhuận, Huyện Như 

Thanh 

ĐTM   
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

36 
Trang trại chăn nuôi lợn - Công ty 

TNHH Đầu tư Trang trại Ao Trời 
2802461552 

 Xã Xuân Khang, huyện 

Như Thanh   

QĐ ĐTM số 

345/QĐ-UBND 

ngày 23/01/2018 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

37 
Trang trại chăn nuôi lợn - Công ty 

TNHH Thương mại Song Dương 
2802452156 

Xã Thanh Xuân, huyện 

Như Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa 

GPMT số 136/GP-

UBND ngày 

21/12/2022 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

38 

Trang trại chăn nuôi lợn nái - Công ty 

cổ phần Phát triển NN sạch Thanh 

Xuân 

2802501452 

Xã Thanh Xuân, huyện 

Như Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa 

ĐTM   
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

39 
Trang trại chăn nuôi lợn G8 - Công ty 

TNHH Công nghệ xanh G8 
108330719 

Xã Thanh Xuân, huyện 

Như Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa 

ĐTM/GPMT Bộ 

TNMT 
  

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

40 
Trang trại chăn nuôi lợn - Công ty cổ 

phần đầu tư quốc tế ASAN 
2802374148 

Xã Thanh Sơn,  

huyện Như Xuân 

GPMT số 59/GP-

UBND ngày 

02/5/2024 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

41 

Trang trại chăn nuôi lợn - Công ty 

TNHH Phát triển chăn nuôi Như 

Xuân 

2802615756 
Thanh Sơn, huyện Như 

Xuân 

GPMT số 58/GP-

UBND ngày 

02/5/2024 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 
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42 

Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ an 

toàn sinh học kết hợp ươm tạo vườn 

giống cây lâm nghiệp các loại - Công 

ty TNHH Đầu tư trang trại Bãi Kê  

2802492060 

Xã Thanh Xuân, huyện 

Như Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa 

GPMT số 124/GP-

UBND ngày 

25/9/2023 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

43 

Trang trại chăn nuôi lợn  tập trung 

Xuân Hòa - Công ty TNHH Nông 

nghiệp Song Dương  

2802848278 
Xã Xuân Hòa,  

huyện Như Xuân 

GPMT số 61/GP-

UBND ngày 

14/6/2023 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

44 

 Trang trại chăn nuôi lợn tập trung 

Xuân Hòa - Công ty TNHH Nông 

nghiệp Golden Goat  

2802848260 
Xã Xuân Hòa,  

huyện Như Xuân 

GPMT số 59/GP-

UBND ngày 

01/6/2024 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

45 

Trang trại chăn nuôi lợn - Công ty CP 

Đầu tư và chăn nuôi Sơn Long Như 

Xuân 

2802687077 

Thôn Đồng trình, xã 

Xuân Hòa, huyện Như 

Xuân 

GPMT số 124/GP-

UBND ngày 

24/11/2022 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

46 
Trang trại Bãi Trành - Công ty chăn 

nuôi Tâm Việt 
2802908696 

Thôn 10, xã Bãi Trành,  

huyện Như Xuân 

GPMT số 163/GP-

UBND ngày 

23/11/2023 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

47 

Tổ hợp Trang trại chăn nuôi lợn - 

Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp 

công nghệ cao Lương Sơn 

2802729231 

hôn Lương Thịnh, xã 

Lương Sơn, huyện 

Thường Xuân 

GPMT số 172/GP-

UBND ngày 

14/12/2023 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

48 

Trang trại chăn nuôi Ngôi Sao - Công 

ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư phát 

triển Nông thôn Miền Tây 

2800864570 
Xã Xuân Phú,  

huyện Thọ Xuân 

GPMT số 114/GP-

UBND ngày 

10/11/2022 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

49 

Trang trại chăn nuôi bò sữa và chế 

biến sữa tập trung quy mô công 

nghiệp giai đoạn 1 tại xã Yên Mỹ, 

huyện Nông Cống - Công ty TNHH 

Hai thành viên ứng dụng công nghệ 

cao nông nghiệp và thực phẩm sữa 

Yên Mỹ 

2800105220 
Xa Yên Mỹ,  

huyện Nông Cống 

GPMT số 166/GP-

UBND ngày 

29/11/2024 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

50 
Trang trại chăn nuôi lợn - Công ty 

TNHH Thiên An Minh 
2802443144 

Phường Đông Sơn, thị 

xã Bỉm Sơn 

GPMT số 67/GP-

UBND ngày 

10/5/2024 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

51 
Trang trại chăn nuôi gà ECO - Công 

ty TNHH Trang trại ECO 
2802555088 

xã Thọ Thanh,  

huyện Thường Xuân 

GPMT số 116/GP-

UBND ngày 

14/11/2022 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 
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52 

Mỏ khai thác và chế biến đá vôi làm 

vật liệu xây dựng thông thường - 

Công ty TNHH Hoàng Tuấn 

2800715307 
núi Hang Lòn, xã Hà 

Tân, huyện Hà Trung 

GPMT số 39/GP-

UBND ngày 

12/4/2024 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

53 

Mỏ khai thác đá vôi làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại núi Thung 

Bằng, xã Hà Đông, huyện Hà Trung - 

Công ty TNHH Đá Cúc Khang 

2800674548 
Núi Thung Bằng, xã Hà 

Đông, huyện Hà Trung 

GPMT số 110/GP-

UBND ngày 

25/6/2024 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

54 

Mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng 

thông thường tại núi Vàng, xã Đông 

Phú, huyện Đông - Công ty TNHH 

Sản xuất và Dịch vụ thương mại Nhật 

Minh 

2802829268 
núi Vàng, xã Đông Phú, 

 huyện Đông 

GPMT số 107/GP-

UBND ngày 

21/6/2024 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

55 

Mỏ khai thác đá vôi làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại núi Là, xã 

Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa - Công 

ty Cổ Phần công nghệ môi trường 

Khánh Lộc 

2802880715 
núi Là, xã Thiệu Tiến, 

huyện Thiệu Hóa 

GPMT số 140/GP-

UBND ngày 

24/7/2024 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

56 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá 

747/SYT-

GPHĐ ngày 

05/5/2016 do 

Sở Y tế cấp 

Số 181, đường Hải 

Thượng Lãn Ông, 

phường Đông 

Vệ, thành phố Thanh 

Hóa 

GPMT số 86/GP-

UBND ngày 

24/7/2023 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

57 Bện viện 71 Trung ương 
621/QĐ0TTg 

18/4/2006 

Phường Quảng Tâm,  

thành phố Thanh Hóa 

GPMT số 13/GP-

UBND ngày 

19/01/2023 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

58 
Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh - 

Công ty TNHH Phương Linh 
2801072828 

phường Đông Tân và 

phường Đông Lĩnh, 

thành phố Thanh Hóa 

GPMT số 74/GP-

UBND ngày 

12/7/2023 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

59 
Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành - 

Công ty cổ phần Y Dược Trí Đức 
2801160785 

thị trấn Quán Lào,  

huyện Yên Định 

GPMT số 123/GP-

UBND ngày 

25/9/2023 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

60 Bệnh viện Nhi Thanh Hóa 

590/TH-GPHĐ 

ngày 

02/10/2018 

phường Đông Vệ, thành 

phố Thanh Hóa 

GPMT số 167/GP-

UBND ngày 

01/12/2023 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 
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61 

Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực - Công 

ty TNHH Một thành viên Bệnh viện 

Đa khoa Hợp Lực 

2801178302-

002 

số 595, Nguyễn Chí 

Thanh, phường Đông 

Thọ, 

thành phố Thanh Hóa 

GPMT số 73/GP-

UBND ngày 

22/5/2024 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

62 

Nhà máy giầy VENUS Đồng Tiến - 

Công ty TNHH Giầy VENUS Việt 

Nam 

2802259272 
Xã Đồng Tiến,  

huyện Triệu Sơn 

GPMT số 46/GP-

UBND ngày 

08/5/2023 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

63 

Nhà máy giầy Adiana Triệu Sơn - 

Công ty TNHH Giầy ADIANA Việt 

Nam 

2802866943 
Xã Thọ Dân, 

 huyện Triệu Sơn 

GPMT số 116/GP-

UBND ngày 

13/9/2023 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

64 

Nhà máy giầy Venus Hà Trung - 

Công ty TNHH Giầy VENUS Việt 

Nam 

2802259272 
Xã Hà Bình,  

huyện Hà Trung 
Báo cáo ĐTM   

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

65 

Nhà máy giầy Weillina Yên Định - 

Công ty TNHH giầy WELLINA Việt 

Nam 

2802772325 
Xã Định Liên,  

huyện Yên Định 

GPMT số 14/GP-

UBND ngày 

05/5/2024 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

66 

Nhà máy giầy Alena Yên Định  - 

Công ty TNHH Giầy ALENA Việt 

Nam 

2802205478 
Xã Định Liên,  

huyện Yên Định 
ĐTM   

Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

67 
Nhà máy may xuất khẩu BOB Thạch 

Tượng - Công ty TNHH BOB Hà Nội 
105942784 

Xã Thạch Tượng,  

huyện Thạch Thành 

GPMT số 10/GP-

UBND ngày 

18/01/2023 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

68 
Nhà máy may xuất Ny Hoa Việt  - 

Công ty TNHH Ny Hoa Việt 
2802402155 

xã Triệu Lộc, 

 huyện Hậu Lộc 

GPMT số 68/GP-

UBND ngày 

05/7/2023 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

69 

Nhà máy sản xuất, gia công giầy dép 

xuất khẩu ALIVINA - Công ty 

TNHH Giầy Alivia Việt Nam 

2803071393 

Cụm CN thị trấn Vạn 

Hà, xã Thiệu Phú, huyện 

Thiệu Hóa 

GPMT số 145/GP-

UBND ngày 

31/10/2023 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

70 
Nhà máy thuốc lá Thanh Hóa - Công 

ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa 
2800238397 

Tiểu khu 3, thị trấn Hà 

Trung, huyện Hà Trung 

GPMT số 51/GP-

UBND ngày 

23/5/2023 

  
Kiểm tra 

định kỳ 
nt nt 

 
(Danh sách gồm: 70 cơ sở) 
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